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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1444/QĐ-UBND
	Tiền Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ; 
Căn cứ Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Lưu: VT, P.KS(L1).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Minh Điều


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:


		Số TT

		Số hồ sơ

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp:



		1

		133991

		Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp



		2

		133941

		Hưởng chế độ trợ cấp một lần



		3

		133968

		Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp



		4

		134034

		Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp



		5

		133960

		Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp



		6

		133982

		Hỗ trợ học nghề đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp



		7

		133976

		Tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp



		II. Lĩnh vực Lao động ngoài nước:



		1

		134129

		Cấp Giấy phép cho người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam



		III. Lĩnh vực Việc làm:



		1

		068709

		Điều kiện, thủ tục thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm



		2

		068699

		Cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm



		3

		134220

		Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của Doanh nghiệp



		4

		026964

		Gia hạn Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu Việc làm



		IV. Lĩnh vực Dạy nghề:



		1

		068668

		Thành lập Trường Trung cấp nghề công lập



		2

		068669

		Thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục



		3

		068670

		Thành lập Trung tâm Dạy nghề công lập



		4

		068671

		Thành lập Trung tâm Dạy nghề tư thục



		V. Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội - Bảo vệ và chăm sóc trẻ em:



		1

		133862

		Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh



		VI. Lĩnh vực An toàn lao động:



		1

		068654

		Đăng ký, kiểm định các máy thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động





PHẦN II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

I. LĨNH VỰC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP:

1. Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang (Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc tại:


- Cơ sở II của Trung tâm Giới thiệu việc làm (Số 14, đường 270B, ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang)

- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Cai Lậy (Số 12, đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang)

- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Gò Công (Số 26/1, đường Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, Tiền Giang). 

Trung tâm Giới thiệu việc làm hoặc chi nhánh có trách nhiệm hướng dẫn người lao động kê khai các nội dung trong bản đăng ký thất nghiệp (mẫu số 1) và giao cho người lao động bản Thông tin đăng ký thất nghiệp (mẫu số 2). 

Bước 2- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang hoặc tại cơ sở II và các chi nhánh (nơi đăng ký thất nghiệp);

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người lao động.

Bước 3- Nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang hoặc tại cơ sở II và các chi nhánh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đăng ký thất nghiệp (mẫu số 1)


- Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3)


- Bản sao Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV đúng pháp luật


- Xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		- Đăng ký thất nghiệp (mẫu số 1)


- Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 3) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không 



		9

		Kết quả của TTHC

		- Quyết định hành chính của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (nếu hồ sơ đạt yêu cầu và đủ điều kiện giải quyết)

- Thông báo của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh (Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu và chưa đủ điều kiện giải quyết)



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Yêu cầu về thời gian đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ: 


1. Người lao động phải đăng ký thất nghiệp trong thời hạn 07 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 


2. Phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.


- Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 


1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.


2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.


3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm. 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB và XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.






1. Mẫu số 1:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP


Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố...............................


Tên tôi là: .....................................sinh ngày …….....tháng ……năm………


Giới tính:........................................................................................................


Số CMND………..................................... Ngày cấp ........../…......../............
Nơi cấp ................................................................................ ..........................


Số điện thoại liên lạc:……………., số tài khoản……….....………tại ngân hàng:………………., mã số thuế:……..……., địa chỉ Email (nếu có):.................


        Hiện cư trú tại:…………………………………........................................


Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ):…………………………


Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:........................................................... 


Trình độ đào tạo:……………………………...………………….................


Ngành nghề đào tạo:………………... ……………………………..............


Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:


.........................…….......................................... .......................................

        Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:........................................Địa chỉ:………………………...............................


Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày.........tháng........năm ...........


Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:...........tháng. 


Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.


		


		     ........, ngày ....... tháng ..... năm .....


Người đăng ký


(Ký và ghi rõ họ tên) 









2. Mẫu số 3:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố...........................


       Tên tôi là:………………………………………………………………….



       Sinh ngày .......... tháng ........... năm………


        Số CMND.....................................................Ngày cấp........./........../...........

       Nơi cấp:…………………………………………………………………


       Số điện thoại liên lạc:………….…., số tài khoản………...………tại ngân hàng:……………., mã số thuế:……..…., địa chỉ Email (nếu có):.....................


        Hiện cư trú tại:



Số Sổ bảo hiểm xã hội:



Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu



Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với



Địa chỉ cơ quan



Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.............tháng.


Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.


Kèm theo đơn này là (*)............................................. và xuất trình Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.


Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		

		 .........., ngày ....... tháng ..... năm …


 Người đề nghị


  (Ký và ghi rõ họ tên)





(*) Ghi trường hợp của bản thân phù hợp với nội dung: Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật.



2. Hưởng chế độ trợ cấp một lần:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang (Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc tại:

- Cơ sở II của Trung tâm Giới thiệu việc làm (số 14, đường 270B, ấp 4, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) 


- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Cai Lậy (Số 12, đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang)


- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Gò Công (Số 26/1, đường Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, Tiền Giang)


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người lao động

Bước 3- Nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang hoặc tại cơ sở II và các chi nhánh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đề nghị hưởng trợ cấp một lần (Mẫu số 6)


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Đề nghị hưởng trợ cấp một lần (Mẫu số 6)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả của TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp một trong hai trường hợp sau đây: Có việc làm; Thực hiện nghĩa vụ quân sự thì sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Th​ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.





Mẫu số 6:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN


Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố............................


Tên tôi là: .................................... sinh ngày .......tháng ......... năm ...........


Số CMND ................................................. Ngày cấp........./........../............

Nơi cấp........................................................................................................


Số điện thoại liên lạc (nếu có): ...................................................................


Số tài khoản (nếu có)..........................tại ngân hàng................................... 


Hiện cư trú tại: ............................................................................................


Số Sổ bảo hiểm xã hội: ...............................................................................


Theo quyết định số....../QĐ - LĐTBXH ngày......../....../20......... của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............., tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp...........tháng, từ  ngày.......... tháng.........năm.............. đến ngày......... tháng...........năm.............


Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp .............. tháng (số tháng đã hưởng) nhưng vì (lý do để được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần)........ ........................................................................................., tôi làm đơn này đề nghị quý Trung tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại (nếu người lao động có nguyện vọng hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần qua tài khoản thì phải đề nghị trong đơn).


Kèm theo đơn này tôi xin xuất trình (bản hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự):.............................


Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



…....., ngày ....... tháng ..... năm .....



Người đề nghị



(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp: 

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang (Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc tại:

- Cơ sở II của Trung tâm Giới thiệu việc làm (Số 14, đường 270B, ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) 


- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Cai Lậy (Số 12, đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang)


- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Gò Công (Số 26/1, đường Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, Tiền Giang)


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người lao động


Bước 3- Nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang hoặc các chi nhánh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tạm giam đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Nghiệp vụ báo cáo



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả của TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi:


- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. 


- Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Th​ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.





4. Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang (Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc tại: 

- Cơ sở II của Trung tâm Giới thiệu việc làm (Số 14, đường 270B, ấp 4, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) 


- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Cai Lậy (Số 12, đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang)


- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Gò Công (Số 26/1, đường Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, Tiền Giang)


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người lao động


Bước 3- Nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang hoặc chi nhánh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ gồm một trong hai trường hợp:


- Thông báo về việc tìm việc làm.

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hết thời gian bị tạm giam.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang 



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Thông báo về việc tìm việc làm (mẫu số 15) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả của TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Có một trong 2 điều kiện: 


- Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng theo đúng quy định với Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm.


- Người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sau thời gian bị tạm giam.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Th​ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.






Mẫu số 15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM VIỆC LÀM


Kính gửi:  Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố...............................


Tên tôi là: .............................. sinh ngày ............. tháng ............ năm………


Số CMND ........................................... Ngày cấp………/…………/…….…


Nơi cấp......................................................................... ..................................


Số điện thoại liên lạc (nếu có):........................................................................


Hiện cư trú tại: ................................................................................................


Số Sổ bảo hiểm xã hội: ..............................................................................


Theo quyết định số........./QĐ-LĐTBXH ngày........tháng........năm............. Số tháng tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp là..........tháng, từ ngày........... tháng........năm........ đến ngày…..... tháng.........năm ............ tại tỉnh/thành phố. .............................


 Hôm nay, ngày.........tháng.........năm.........., tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố........................... tôi xin thông báo thời gian qua tôi đã tích cực tìm việc làm, cụ thể như sau:


		Số TT

		Thời gian

		Doanh nghiệp, tổ chức liên hệ tìm việc làm

		Địa chỉ

		Số điện thoại

		Người trực tiếp liên hệ (ghi rõ họ tên, chức danh)

		Vị trí công việc dự tuyển

		Kết quả liên hệ



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





Tuy nhiên, hiện nay tôi vẫn chưa có việc làm, đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.


Tôi xin cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		

		…………,ngày ....... tháng .... năm .....


Người thông báo


(Ký và ghi rõ họ tên)






5. Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang (Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc tại:

- Cơ sở II của Trung tâm Giới thiệu việc làm (Số 14, đường 270B, ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) 


- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Cai Lậy (Số 12, đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang)


- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Gò Công (Số 26/1, đường Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, Tiền Giang)


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người lao động


Bước 3- Nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang hoặc chi nhánh

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm một trong các hồ sơ sau:


     - Quyết định hưởng lương hưu của cơ quan BHXH


     - Văn bản báo cáo của Phòng Nghiệp vụ Trung tâm Giới thiệu việc làm về việc hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng, ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm.

     - Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo.


     - Văn bản báo cáo của chính quyền địa phương về trường hợp người thất nghiệp ra nước ngoài để định cư.


    - Giấy báo tử 

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Nghiệp vụ báo cáo hoặc nhận đủ hồ sơ.



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả của TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:


- Hết thời hạn hưởng theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.


- Có việc làm.


- Thực hiện nghĩa vụ quân sự.


- Được hưởng lương hưu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


- Sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng.


- Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định.


- Ra nước ngoài để định cư.


- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo.


- Bị chết.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006


- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

- Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Th​ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.





6. Hỗ trợ học nghề đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang (Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc tại:


- Cơ sở II của Trung tâm Giới thiệu việc làm (Số 14, đường 270B, ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) 


- Chi nhánh  Giới thiệu việc làm khu vực Cai Lậy (Số 12, đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang)


- Chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Gò Công (Số 26/1, đường Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, Tiền Giang)


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người lao động


Bước 3- Nhận kết quả tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang hoặc chi nhánh

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đề nghị học nghề (Mẫu số 8)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Đề nghị học nghề (Mẫu số 8)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả của TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		-  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006


- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

- Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Th​ương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.





Mẫu số 8:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ NGHỊ HỌC NGHỀ


Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố



Tên tôi là:..................................sinh ngày..........tháng.......... năm..............


Số CMND.................................. Ngày cấp ............../................./...............

Nơi cấp........................................................................................................


Số điện thoại liên lạc (nếu có):....................................................

Hiện cư trú tại: ...........................................................................................


Số Sổ bảo hiểm xã hội:
 


Theo quyết định số...........QĐ - LĐTBXH ngày      /       /20....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố........, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp..........tháng từ ngày..........tháng..........năm...........đến ngày..........tháng ........năm...........; tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được tham gia khóa đào tạo nghề:


 Nghề:....................................................; thời gian học nghề:...........tháng;


 Nơi học nghề: .........................................................................................


Tôi khẳng định đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.


Tôi xin chân thành cảm ơn./.

		

		…......, ngày ....... tháng ..... năm .....


Người đề nghị


(Ký và ghi rõ họ tên)






7. Tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Đến tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Tiền Giang (Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) hoặc tại cơ sở II của Trung tâm GIớI THIệU VIệC LÀM (Số 14, đường 270B, ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang); chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Cai Lậy (Số 12, đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang); chi nhánh Giới thiệu việc làm khu vực Gò Công (Số 26/1, đường Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, Tiền Giang) để được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Thời gian tư vấn, giới thiệu việc làm: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Quyết định của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người thất nghiệp


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả của TTHC

		Tư vấn, giới thiệu việc làm



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006


- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

- Thông t​ư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ LĐ-TB và XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hư​ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.





II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC:


1. Cấp Giấy phép cho người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (Số 85, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đề nghị cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài (mẫu số 4).

- Giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. (dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng)


- Lý lịch tự thuật (mẫu số 2)


- Lý lịch tư pháp


- Giấy chứng nhận sức khỏe


- Bản sao chứng nhận chuyên môn đã dịch thuật


- 3 ảnh 3x4


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		- Lý lịch tự thuật ( mẫu số 2)


- Đề nghị cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài (mẫu số 4)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		 400.000 đồng/giấy phép



		9

		Kết quả của TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002.

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.





1. Mẫu số 2:


LÝ LỊCH TỰ THUẬT


CURRICULUM VITAE

I- SƠ YẾU LÝ LỊCH


(CURRICULUM VITAE)


1- Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giới tính. . . . . . . 


Full name 







Male/Female

2- Số hộ chiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp. . . . . . . . . . . . . . . 


Passport number





Date of issue


3- Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Date of birth (D-M-Y)

4- Tình trạng hôn nhân: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Marital status


5- Quốc tịch gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nationality of origin

6- Quốc tịch hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Current nationality

7- Nghề nghiệp hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Current profession

8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Last or current  working place

II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


Training background


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN


Employment Record


9- Làm việc ở nước ngoài: 


Employment outside Vietnam


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10- Làm việc ở Việt Nam


Employment in Vietnam


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IV- LÝ LỊCH VỀ TƯ PHÁP


Justice record


11- Vi phạm pháp luật Việt Nam. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)


Violation of the Vietnamese law. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


12- Vi phạm pháp luật nước ngoài. (Thời gian vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức xử lý)


Violation of laws of any other country. (Level of violation, time of violation,  dealt measures for violation)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


13- Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.


I certify that the statements given above are true to the best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.


		

		Ngày    tháng    năm


Người khai ký tên


(Signature of Applicant)






2. 


		Mẫu số 4:



		TÊN ĐƠN VỊ


 . . . . . . . . . . . .


SỐ:            /

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------



		V/v: Đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

		              . . . . . . . . . . . , ngày     tháng     năm





Kính gửi:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Công ty (doanh nghiệp, tổ chức): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Giấy phép kinh doanh số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp . . . . . . . . . . . . . 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đề nghị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cấp giấy phép lao động cho:


Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trình độ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dự kiến thời gian làm việc từ ngày: . . . /. . . ./ . . . . . .đến ngày: . . . ./ . . . . /. . . . . . . 


Dự kiến sẽ giao kết hợp đồng lao động hay quyết định cử sang làm việc từ ngày    /     /       đến ngày     /     /      , địa điểm làm việc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   công việc đảm nhận: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mức lương........................... 


Lý do phải tuyển lao động nước ngoài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu ...

		Người đề nghị


(Ký tên, đóng dấu)






III. LĨNH VỰC VIỆC LÀM:


1. Điều kiện, thủ tục thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (Số 85, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Công văn của cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập


- Đề án thành lập Trung tâm, bao gồm các nội dung: sự cần thiết; mục tiêu; nhiệm vụ cụ thể và việc đảm bảo các điều kiện để thành lập và hoạt động theo quy định; tính khả thi của đề án 


- Đối với Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thì đề án thành lập Trung tâm phải có ý kiến nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ.


- Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để thành lập Trung tâm:


+ Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sở hữu trụ sở hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Trung tâm sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng  thuê trụ sở làm việc trong thời hạn tối thiểu 36 tháng.


+ Bản kê trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên của Trung tâm tại thời điểm đề nghị thành lập có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm. 


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: 


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định thành lập Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý hoặc chấp thuận việc thành lập Trung tâm của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Không



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả của TTHC

		- Quyết định hành chính (đối với Trung tâm thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh)

- Văn bản hành chính (đối với các Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành hoặc của cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội). 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Phù hợp với quy hoạch Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn của tỉnh đã được phê duyệt



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; 


- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002;


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

- Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 


- Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ.

- Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ.

- Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ và Nghị định 71/NĐ-CP ngày 05/6/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.





2. Cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm: 

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (Số 85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (mẫu số 5)


- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (có công chứng)


- Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để cấp giấy phép:

 + Bản sao (có công chứng) giấy chứng nhận quyền sở hữu trụ sở hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc trong thời hạn tối thiểu 36 tháng.

+ Bản kê trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại, danh sách nhân viên của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép. 

+ Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng (có công chứng)


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		 Đơn đề nghị Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (mẫu số 5)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả của TTHC

		Giấy phép



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		- Có địa điểm và trụ sở làm việc dành cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên, ở vị trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch, hoạt động của Doanh nghiệp;

- Diện tích làm việc và hoạt động của doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động và có trang bị máy vi tính, điện thoại, máy fax, email và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng;

- Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;

- Có ít nhất 05 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người. Người được tuyển dụng vào doanh nghiệp để hoạt động giới thiệu việc làm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.



		

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; 


- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002;


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

- Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 


- Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ.


- Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ.

- Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ và Nghị định 71/NĐ-CP ngày 05/6/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.






Mẫu số 5:


		Tên đơn vị


......................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



......., ngày..... tháng..... năm.....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội....................

1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................


Tên giao dịch: .........................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................


Điện thoại:.............................Fax: ...................................Email:  ..........................


3. Số tài khoản: ..................................tại:...............................................................


4. Giấy phép đăng ký kinh doanh số...... ngày...... tháng...... năm...... do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh..... cấp.


5. Vốn điều lệ tại thời điểm xin cấp phép: ...............................................................


6. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp (dự kiến): :........................


........................................................................ ........................................................


7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép:


..........


8. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gồm có:


- 


- 


-


..........


Đề nghị được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.


Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước.


Tổng giám đốc


hoặc giám đốc Doanh nghiệp


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Nơi nhận:


..........


 3. Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (Số 85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh (mẫu đơn 5a).

- Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp (có chứng thực).

- Các giấy tờ và văn bản chứng minh Doanh nghiệp đảm bảo đủ các điều kiện để Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm, bao gồm: 


+ Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Chi nhánh sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng. 


+ Bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm 


+ Danh sách nhân viên của Chi nhánh tại thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động.


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và xã hội



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh theo (mẫu 5a)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả của TTHC

		Thông báo



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; 


- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002;


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

- Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 


- Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ.


- Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ.

- Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ và Nghị định 71/NĐ-CP ngày 05/6/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.






Mẫu số 5a:


		Tên Doanh nghiệp


……………




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







		

		……, ngày……tháng….. năm ….





ĐĂNG KÝ


Hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………

1. Thông tin về doanh nghiệp:


a. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………


Tên giao dịch:………………………………………………………......................


b. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………….………………………………


Điện thoại:………….....………Fax:………....………Email:………………….…


Số tài khoản: …………………………. tại ………...…………………………….


c. Giấy phép đăng ký kinh doanh số ….. ngày … tháng … năm … do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố …… cấp.


d. Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số …….ngày … tháng … năm … do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố …........…… cấp.


đ. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp.


2. Thông tin về Chi nhánh đề nghị được hoạt động giới thiệu việc làm:


a. Tên Chi nhánh: ………………………………………….…..………………….


b. Địa chỉ Chi nhánh:………………………………………..….…………………


Điện thoại:………….………Fax:….……………Email:….……………….……..


Số tài khoản: …………………………. tại …………………...…………………..


c. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh số ….. ngày … tháng … năm … do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố …...........… cấp.


d. Họ và tên người đứng đầu Chi nhánh (dự kiến):………....…………………….


3. Hồ sơ kèm theo công văn đề nghị gồm có:..........................................................


…..............................................................................................................................


Xin đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh/thành phố …... Doanh nghiệp và Chi nhánh cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

		Nơi nhận:

		Tổng giám đốc


hoặc giám đốc Doanh nghiệp



		….

		(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






4. Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu Việc làm:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (Số 85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (mẫu số 7) kèm theo giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm đã được cấp


- Báo cáo kết quả hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời hạn giấy phép đang hoạt động và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn giấy phép tiếp theo 


 - Các giấy tờ và văn bản có liên quan chứng minh đủ các điều kiện để cấp giấy phép hoạt động GIỚI THIỆU VIỆC LÀM:

+ Bản sao (có công chứng) giấy sở hữu trụ sở hoặc thuê trụ sở thời hạn tối thiểu 36 tháng


+ Bản kê trang thiết bị, danh sách nhân viên


+ Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng (có công chứng)


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: 


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (mẫu số 7) 



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả của TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Yêu cầu về thời gian nộp hồ sơ: 

Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn trước khi giấy phép hết hạn ít nhất là 30 ngày



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; 


- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002;


- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

- Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 


- Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/6/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ.


- Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ.

- Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ và Nghị định 71/NĐ-CP ngày 05/6/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.






Mẫu số 7:


		Tên doanh nghiệp




Số:............

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



......, ngày..... tháng..... năm.....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.................


1. Tên doanh nghiệp: ..............................................................................................


Tên giao dịch:..........................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................... ..................


Điện thoại:....................................Fax:.............................Email: ..........................


3. Số tài khoản:..................................tại:................................................................


...............................................................................................................................


4. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp:.......................................


5. Doanh nghiệp đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm số........, với thời hạn cấp phép từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm.......


Giấy phép đã được gia hạn các lần như sau:


- ........


- ........


- ........


6. Hồ sơ kèm theo Đơn đề nghị gia hạn giấy phép này gồm có:


- ........


- ........


- ........


Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh................. gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm lần thứ........


Thời hạn gia hạn từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm......


Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.


Tổng giám đốc


hoặc giám đốc Doanh nghiệp


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Nơi nhận:


..........


IV. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ:


1. Thành lập Trường Trung cấp nghề công lập:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (Số 85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (mẫu số 3a)


2. Đề án thành lập trường trung cấp nghề (mẫu số 4)


- Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì đề án cần kèm theo danh sách giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng.

- Đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề được thành lập mới, thì đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo.


3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức.


4. Dự thảo Điều lệ của trường.


5. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).


b) Số lượng hồ sơ:  05(bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		- Đề nghị thành lập trường Trung cấp nghề: Mẫu số 3a.

- Đề án thành lập trường Trung cấp nghề: Mẫu số 4



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả của TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006

- Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.






1. Mẫu số 3a: 

		(1)
(2)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:....../..........
V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề .....

		................, ngày         tháng      năm 20.....





 


Kính gửi: ……………………………………


- Lý do thành lập trường:……………………………………………….


…………………………………………………………………………….


- Tên trường trung cấp nghề:........................................................................


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….


- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………


- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………


- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................


- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………


- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................


- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................


- Vốn đầu tư:...............................................................................................


- Thời hạn hoạt động:..................................................................................


(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)


Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.


 


		 

		(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 


(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.


(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.


(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề. 



2. Mẫu số 4: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày         tháng      năm 20.....


ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ


1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).


2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).


3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.


4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.


5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).


a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.


b) Về cơ sở vật chất.


c) Về thiết bị dạy nghề.


d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.


đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.


e) Về kinh phí hoạt động.


Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:


- Tên trường trung cấp nghề:……………………………………………….


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………


- Địa chỉ trụ sở chính của trường:…………………………………………


- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo  (nếu có):………………………………………


- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..


- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:..............................................


(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)


- Chức năng, nhiệm vụ của trường:...............................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:


1. Mục tiêu chung:


2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.


		 Số TT

		Tên nghề và trình độ đào tạo

		Thời gian đào tạo

		Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...



		

		

		

		20..

		20..

		20..

		20..

		20..



		I

		Trung cấp nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		.....

		.............................

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Sơ cấp nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		.....

		.............................

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 





III. Cơ cấu tổ chức của trường


1. Cơ cấu tổ chức:


- Ban Giám hiệu;


- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);


- Các phòng chức năng;


- Các khoa chuyên môn;


- Các Bộ môn trực thuộc trường;


- Các Hội đồng tư vấn;


- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.


2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.


IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường 


1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề


a) Cơ sở vật chất:


- Diện tích đất sử dụng:


+ Đất xây dựng:


+ Đất lưu không:


- Diện tích xây dựng:


+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.


+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế...


+ Các hạng mục khác....


b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).


2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:


- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.


- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.


3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.


4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:


- Nguồn vốn;


- Kế hoạch sử dụng vốn.


Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.


2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.


3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.


4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.


5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.


Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.


2. Về xã hội, môi trường.


3. Tính bền vững của đề án.


		(1)

		(2)



		(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 [


(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).


(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.



2. Thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục: 


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

 Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề của cá nhân, tổ chức (mẫu số 3b)


2. Đề án thành lập trường trung cấp nghề (mẫu số 4)


- Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì đề án cần kèm theo danh số giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng


- Đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề được thành lập mới, thì đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo.


3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ.


4. Dự thảo Điều lệ của trường trung cấp nghề.


5. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).


6. Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường;


7. Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:


- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;


- Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;


- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;


- Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.


b) Số lượng hồ sơ:  05(bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang


c) Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức và cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		- Đơn đề nghị thành lập trường Trung cấp nghề: Mẫu số 3b.

- Đề án thành lập trường Trung cấp nghề: Mẫu số 4



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả của TTHC

		Văn bản xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006

- Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.






Mẫu số 3b: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày         tháng      năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW)..............


- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:....................................................................................................................


- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..


- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:…………………


- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):………………………


- Tên trường trung cấp nghề:........................................................................


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….


- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………


- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………


- Nhiệm vụ chủ yếu của trường:..................................................................


- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………


- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................


- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................


- Vốn đầu tư:...............................................................................................


- Thời hạn hoạt động:..................................................................................


(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)


Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.


Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.


 


		 

		(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 


(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề. 



3. Thành lập Trung tâm Dạy nghề công lập:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (mẫu đơn 5a)


2. Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (mẫu số 6)


3. Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm.


4. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc, theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức.


5. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.


6. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).


b) Số lượng hồ sơ: 05(bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư;



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		- Đề nghị thành lập trung tâm Dạy nghề: Mẫu số 5a


- Đề án thành lập Trung tâm Dạy nghề: Mẫu số 6



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả của TTHC

		Quyết định hành chính



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006

- Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.





1. Mẫu số 5a:


		(1)
(2)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:....../..........
V/v: Đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề .....

		................, ngày         tháng      năm 20.....





 


Kính gửi: ……………………………………


- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề………………………………….


…………………………………………………………………………….


- Tên trung tâm dạy nghề:........................................................................


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….


- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………


- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………


- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề:...............................................


- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………


- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................


- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................


- Vốn đầu tư:...............................................................................................


- Thời hạn hoạt động:..................................................................................


(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)


- Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.


 


		 

		(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 


(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.


(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.


(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề. 



2. Mẫu số 6:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày         tháng      năm 20.....

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).


2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).


3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.


4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.


Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:


- Tên trung tâm dạy nghề:……………………………………………….


Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………


- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm:………………………………………


- Số điện thoại:…………………Fax:…………….Email:……………….


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………


- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có):……………………………………..


- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc:..............................................


(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)


- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm:..........................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:


1. Mục tiêu chung:


2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.


		Số TT

		Tên nghề và trình độ đào tạo

		Thời gian đào tạo

		Dự kiến tuyển sinh đến năm 20...



		

		

		

		20..

		20..

		20..

		20..

		20..



		I

		Sơ cấp nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		.....

		.............................

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 





III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm


1. Cơ cấu tổ chức:


- Ban Giám đốc;


- Các phòng chức năng;


- Các Tổ chuyên môn.


2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chuyên môn.


IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm 


1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề


a) Cơ sở vật chất:


- Diện tích đất sử dụng:


+ Đất xây dựng:


+ Đất lưu không:


- Diện tích xây dựng:


+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.


+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn...


+ Các hạng mục khác....


b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).


2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:


- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.


- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.


3. Chương trình, giáo trình dạy nghề cho từng nghề đào tạo.


4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:


- Nguồn vốn;


- Kế hoạch sử dụng vốn.


Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.


2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.


3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.


4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.


5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.


Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.


2. Về xã hội, môi trường.


3. Tính bền vững của đề án.


		(1)

		(2)



		(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).


(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án



4. Thành lập Trung tâm Dạy nghề tư thục:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (Số 85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề của cá nhân, tổ chức (mẫu đơn 5b)


2. Đề án thành lập trường trung tâm dạy nghề (mẫu số 6)


3. Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm.


4. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc, theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức.


5. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.


6. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).


7. Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường;


8. Đối với trường trung tâm dạy nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần bổ sung:


- Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm;


- Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;


- Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm;


b) Số lượng hồ sơ:  05 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang;


c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang;



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức, cá nhân



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		- Đề nghị thành lập trung tâm Dạy nghề: Mẫu số 5b.


- Đề án thành lập Trung tâm Dạy nghề: Mẫu số 6



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả của TTHC

		Văn bản xác nhận



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006

- Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.






Mẫu số 5b:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày         tháng      năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW)..............


- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề:.........................................................................................................


- Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..


- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp:…………………


- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân):………………………


- Tên trung tâm dạy nghề:........................................................................


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………….


- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có):…………………………………………


- Số điện thoại:………………. Fax:……………….Email:………………


- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề:................................................


- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………


- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh:................................


- Diện tích đất sử dụng:..............Diện tích xây dựng:....................................


- Vốn đầu tư:...............................................................................................


- Thời hạn hoạt động:..................................................................................


(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)


Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.


Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW........ xem xét quyết định./.


 


		 

		(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





 


(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trung tâm. 



V. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI - BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM:


1. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:


		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Phòng Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang (85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Bước 3- Nhận kết quả tại Phòng Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình; người thân; người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn và đề nghị Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.


- Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.


- Giấy khai sinh đối với trẻ em (trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 16 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005).


- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật (nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS.


- Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe doạ đến tính mạng của đối tượng.


- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã (nếu có).


- Văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội (nếu vào cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		4

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền Quyết định theo quy định: Ủy ban nhân nhân tỉnh Tiền Giang. 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.


c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Biên bản Họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội - Mẫu số 4



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không



		9

		Kết quả của TTHC

		Quyết định hành chính 



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo. Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.


2. Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ). 


3. Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo.


4. Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện hộ nghèo.


5. Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo.


* Các đối tượng trên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống tại cộng đồng.



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. 


- Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2009 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.



		

		

		- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ.





Mẫu số 4:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN 


HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI


Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 20..


tại .......................................................................................................................


Chúng tôi, gồm:


1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND cấp xã


Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội


2. Ông (bà) .......................... Công chức cấp xã phụ trách công tác LĐTBXH, thường trực Hội đồng;


4. Ông (bà).............................Trưởng trạm y tế cấp xã – Thành viên;


5. Ông (bà).............................Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên;


6. Ông (bà) ........................... Chủ tịch Hội LH Phụ nữ VN - Thành viên;


7. Ông (bà) .......................... Chủ tịch Đoàn TNCSHCM - Thành viên;


8. Ông (bà) .......................... Chủ tịch Hội Người cao tuổi - Thành viên.


đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:


1. ...............................................................................................................


2. ...............................................................................................................


Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:


a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ...............................................................................................................


2. ...............................................................................................................


b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):


1. ...............................................................................................................


Lý do:........................................................................................................


2. ...............................................................................................................


Lý do:........................................................................................................


 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.


          Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 20.....


Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.


    Thư ký Hội đồng                                                    Chủ tịch Hội đồng


(Ký, ghi rõ họ tên)                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VI. Lĩnh vực An toàn lao động.


1. Đăng ký, kiểm định các máy thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động:

		1

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang (Số 85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).


Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận và giao cho Phòng nghiệp vụ

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 1 lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định (có phiếu hướng dẫn).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).


Ghi chú: Chỉ tiếp nhận đăng ký của đơn vị. 



		2

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước



		3

		Hồ sơ

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ khai đăng ký (mẫu số 02)

- Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (bản sao)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)



		4

		Thời hạn giải quyết 

		Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ



		5

		Cơ quan thực hiện TTHC

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 


c) Cơ quan phối hợp: Các trung tâm có chức năng kiểm định máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động



		6

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức 



		7

		Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

		Tờ khai đăng ký (mẫu số 02)



		8

		Lệ phí (nếu có)

		Không  



		9

		Kết quả của TTHC

		Tiếp nhận lưu hồ sơ phục vụ kiểm tra



		10

		Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

		Không 



		11

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Bộ Luật Lao động năm 1994.

- Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002.


- Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.





		
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------


. . . . . . . . ,  ngày . . . .  tháng . . . .  năm . . . . . .

		Mẫu số 02  (ban hành kèm  theo TT số:  /2008/TT-LĐTBXH ngày   . / . /2008 của Bộ LĐ-TBXH)








TỜ KHAI ĐĂNG KÝ


Đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ


Kính gửi:   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội . . . . . . . .

Căn cứ theo Thông tư số :    /2008/TT-BLĐTBXH ngày    tháng   năm 2008 của Bộ Lao động-TBXH quy định và hướng dẫn thủ tục kiểm định và đăng ký các máy, thiết bị, có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ;


Cơ sở hoặc cá nhân:


Trụ sở chính tại:


Điện thoại:
   . . . . . . . . . . . .  
  Fax: . . . .  . . . .  . . . .  E-mail: . . . .  . . . .  . . . . 

Đề nghị được đăng ký các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:


		TT

		QUY CÁCH KỸ THUẬT


TÊN ĐỐI TƯỢNG

		MÃ HIỆU

		NƠI CHẾ TẠO

		NƠI LẮP ĐẶT

		ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT  CƠ BẢN

		MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG



		

		

		

		

		

		(A)

		(B)

		(C)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (HOẶC CÁ NHÂN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )


Ghi chú:  *  Đặc tính kỹ thuật ghi các số liệu sau:


- Đối với Thiết bị áp lực, A: áp suất (bar), B: dung tích (lít), C: năng suất (Kg/h, Kcal/h);


- Đối với Thiết bị nâng, A: trọng tải (T), B: khẩu độ (m), C: vận tốc nâng (m/s);


- Đối với Thang máy, A: trọng tải (Kg), B: số tầng dừng, C: vận tốc (m/s); 


- Đối với Công trình vui chơi công cộng, A: trọng tải (Kg), B: chiều cao tối đa (m), C: vận tốc (m/s);


                *  N ếu đăng ký lại cần ghi dòng chữ  (Đăng ký lại)  dưới  dòng chữ “Tờ khai đăng ký”.


Phụ lục II


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


		Số TT

		Số hồ sơ

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực



		1

		133870

		Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình Quyết định 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

		Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em



		2

		134184

		Đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

		Lao động, tiền lương, tiền công

































Ảnh



3cm x 4cm



Photo
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